
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2791  /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày  12    tháng 11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm

trang phục y tế, đồ vải, quần áo bệnh nhân năm 2020
Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam làm chủ đầu tư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 
quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh khóa X về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng 
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài 
sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tại Tờ 
trình số 78/TTr-BVPN ngày 29 tháng 10 năm 2020 và Giám đốc Sở Tài chính 
tại Báo cáo thẩm định số 1134/BC-STC ngày 03 tháng 11 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang 
phục y tế, đồ vải, quần áo bệnh nhân năm 2020 do Bệnh viện Đa khoa khu vực 
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phía Nam làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) Nguồn vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu

Thời 
gian bắt 
đầu lựa 

chọn 
nhà thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

Mua sắm 
trang phục y 

tế, đồ vải, 
quần áo bệnh 

nhân năm 
2020 

1.036.535.000 

Từ nguồn 
thu dịch vụ 
khám chữa 
bệnh của 

đơn vị  

Đấu 
thầu 
rộng 
rãi, 
đấu 
thầu 
qua 

mạng 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

Một 
giai 

đoạn, 
một túi 
hồ sơ 

Quý IV 
năm 
2020 

120 
ngày 
kể từ 
ngày 
ký 

hợp 
đồng 

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 
Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa khu vực phía Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa); 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHỤ LỤC 

Danh mục gói thầu mua sắm trang phục y tế, đồ vải, quần áo bệnh nhân 
năm 2020 Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam làm chủ đầu tư

(Ban hành kèm theo Quyết định số   2791  /QĐ-UBND 
ngày  12    tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Tên tài sản Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Số 
lượng 

I Trang phục y tế  

1 Trang phục 
bác sĩ nam. 
 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

+ Áo: Vải Kate ford màu trắng loại 1. Áo Blouse 
cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, 
kiểu dài tay (Ngắn tay), phía trước có 3 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 
mông. In logo Bệnh viện đặt trên khuy cài biển tên 
2cm.  

+ Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo có 1 túi sau. 
Vải Kaki thun màu trắng, loại 1. 

+ Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

94 bộ 

2 Trang phục 
bác sĩ nữ. 
 

- Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: 

+ Áo: Vải Kate ford màu trắng, loại 1. Áo Blouse 
cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, 
kiểu dài tay (Ngắn tay), phía trước có 3 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 
mông. In logo Bệnh viện đặt trên khuy cài biển tên 
2cm.  

+ Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi 
sau, may vải Kaki thun màu trắng, loại 1. 

+ Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

38 bộ 

3 Trang phục 
dược sĩ đại 
học nam. 

- Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu trắng, loại 1. Áo 
Blouse cổ bẻ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
gối, kiểu dài tay (Ngắn tay), phía trước có 3 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 
ngang mông. In logo Bệnh viện đặt trên khuy cài 
biển tên 2cm.  

10 bộ 
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STT Tên tài sản Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Số 
lượng 

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo có 1 túi sau, 
may vải Kaki thun màu trắng, loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

4 Trang phục 
dược sĩ đại 
học nữ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu trắng, loại 1. Áo 
Blouse cổ bẻ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
gối, kiểu dài tay (Ngắn tay), phía trước có 3 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 
ngang mông. In logo Bệnh viện đặt trên khuy cài 
biển tên 2cm. 

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi 
sau, may vải Kaki thun màu trắng, loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

18 bộ 

5 Trang phục 
điều dưỡng 
nam. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu trắng, loại 1. Áo dài 
tay (Ngắn tay) cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 
ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên 
trên ngực trái, túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 
dương, kích thước viền rộng 0,5cm. In logo Bệnh 
viện đặt trên khuy cài biển tên 2cm.  

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau, 
may vải Kaki thun màu trắng, loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

62 bộ 

6 Trang phục 
điều dưỡng 
nữ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu trắng, loại 1. Áo dài 
tay (Ngắn tay) cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 
ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên 
trên ngực trái, túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 
dương, kích thước viền rộng 0,5cm. In logo Bệnh 
viện đặt trên khuy cài biển tên 2cm. 

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi 
sau, may vải Kaki thun màu trắng loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

362 bộ 

7 Trang phục 
KTV, dược sĩ 
cao đẳng và 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

32 bộ 
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STT Tên tài sản Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Số 
lượng 

trung cấp 
nam. 

 Áo: Vải Kate ford màu trắng, loại 1. Áo 
Blouse kiểu dài tay (Ngắn tay), cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
chiều dài áo ngang mông, phía có 3 túi, có khuy cài 
biển tên trên ngực trái. In logo Bệnh viện đặt trên 
khuy cài biển tên 2cm.  

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau, 
may vải Kaki thun màu trắng, loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

8 Trang phục 
KTV, dược sĩ 
cao đẳng và 
trung cấp nữ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu trắng, loại 1. Áo 
Blouse kiểu dài tay (Ngắn tay), cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
chiều dài áo ngang mông, phía có 3 túi, có khuy cài 
biển tên trên ngực trái. In logo Bệnh viện đặt trên 
khuy cài biển tên 2cm.  

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi 
sau, may vải Kaki thun màu trắng, loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

46 bộ 

9 Trang phục 
nhân viên 
dinh dưỡng. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu trắng loại 1. Áo ngắn 
tay (Dài tay), cổ chữ U, cài cúc giữa, chiều dài áo 
ngang mông, phía trước có 3 túi. In logo Bệnh viện 
đặt trên khuy cài biển tên 2cm. 

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi 
sau, may vải Kaki thun màu trắng, loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

06 bộ 

10 Trang phục 
khoa GMHS, 
KSNK nam. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu xanh cổ vịt nhuộm 
hoàn nguyên, loại 1. Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, 
chui đầu, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 
túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo Bệnh 
viện đặt trên khuy cài biển tên 2cm.  

 Quần: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 
1 túi sau, may vải Kate ford màu xanh cổ vịt nhuộm 
hoàn nguyên, loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

22 bộ 
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STT Tên tài sản Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Số 
lượng 

11 Trang phục 
khoa GMHS, 
KSNK nữ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu xanh cổ vịt nhuộm 
hoàn nguyên, loại 1. Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, 
chui đầu, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 
túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo Bệnh 
viện đặt trên khuy cài biển tên 2cm. 

 Quần: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, không có túi 
sau, may vải Kate ford màu xanh cổ vịt nhuộm hoàn 
nguyên, loại 1. 
 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 

vải áo. 

52 bộ 

12 Trang phục 
văn phòng 
nam 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate màu trắng, loại 1. Áo sơ mi dài 
tay, cổ đúc, cài cúc giữa, vạt bầu. 

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau, 
may vải Casheme màu xanh đen, loại 1. 

20 bộ 

13 Trang phục 
văn phòng nữ 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate màu trắng, loại 1. Áo sơ mi dài 
tay, cổ đúc, cài cúc giữa, vạt bầu. 

 Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi 
sau, may vải Casheme màu xanh đen, loại 1. 

 Chân váy: Kiểu chữ A, 2 túi chéo. Váy may 
vải Casheme màu xanh đen, loại 1. 

38 bộ 

14 Trang phục 
bảo vệ (Bao 
gồm: Nón Kê-
pi + Sao + 
Cầu vai + Ve 
áo). 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu xanh Cô-ban, loại 1. 
Áo ngắn tay kiểu bluzong, có nẹp cầu vai, tay lơ-vê, 
2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In 
logo Bệnh viện đặt trên khuy cài biển tên 2cm.  

 Quần: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau, may vải Ka-
ki thun màu xanh đen, loại 1. 

 Nón Kê-pi + Sao + Cầu vai + Ve áo. 

12 bộ 

15 Trang phục kỹ 
sư  
thiết bị, lái xe. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu xanh đen, loại 1. Áo 
ngắn tay kiểu bluzong, có nẹp cầu vai, tay lơ-vê, 2 
túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In 
logo Bệnh viện đặt trên khuy cài biển tên 2cm. 

 Quần: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau, may vải Ka-
ki thun màu xanh đen, loại 1. 

10 bộ 
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STT Tên tài sản Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Số 
lượng 

16 Trang phục hộ 
lý. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo: Vải Kate ford màu xanh hòa bình nhuộm 
hoàn nguyên, loại 1. Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim cài 
cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước 2 túi 
xẻ, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo Bệnh 
viện đặt trên khuy cài biển tên 2cm. 

 Quần: Quần âu lưng thun, hai ly, 2 túi chéo, 
nam có túi sau, nữ không có túi sau, may vải Kate 
ford  màu xanh hòa bình nhuộm hoàn nguyên, loại 1. 

 Nón + khẩu trang: Theo màu và chất liệu của 
vải áo. 

48 bộ 

II Đồ vải, quần áo bệnh nhân  
1 Áo người 

bệnh (Người 
lớn). 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Áo kiểu pyjama, tay ngắn, 
cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía 
trước có 2 túi. In logo bệnh viện ở ngực trái. Áo may 
vải Kate nền trắng in sọc xanh lam. 

800 cái 

2 Quần người 
bệnh (Người 
lớn). 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Quần kiểu pyjama, lưng 
thun. Vải Kate nền trắng in sọc xanh lam. 

1.000 
cái 

3 Chân váy sản 
phụ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Chân váy rời, lưng thun, 
chiều dài quá gối 20 cm. Vải Kate nền trắng xanh, 
có hoa. 

500 cái 

4 Áo sản phụ. — Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Áo cổ tròn, tay ngắn, cài cúc 
giữa, chiều dài áo ngang mông. In logo bệnh viện ở 
ngực trái. Vải Kate ford nền trắng xanh, có hoa. 

300 cái 

5 Áo thăm nuôi. — Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Áo khoác ngắn tay, cài cúc 
giữa, cổ tròn, chiều dài áo trên gối 5cm, phía trước 
có 2 túi. Vải Kate màu vàng nhạt. 

15 cái 

6 Quần, áo 
người bệnh 
(Trẻ em, cụ 
thể: Từ 01 – 
12 tháng). 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo kiểu pyjama, tay ngắn, cổ tròn, cài cúc 
giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, 
in logo bệnh viện ở ngực trái. Áo may vải Kate nền 
trắng in sọc đỏ. 

 Quần kiểu pyjama, lưng thun. Vải Kate theo 
màu sắc của áo. 

40 bộ 

7 Quần áo 
người bệnh 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

40 bộ 
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(Trẻ em, cụ 
thể: Từ > 12 – 
< 36 tháng). 

 Áo kiểu pyjama, tay ngắn, cổ tròn, cài cúc 
giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, 
in logo bệnh viện ở ngực trái. Áo may vải Kate nền 
trắng in sọc đỏ. 

 Quần kiểu pyjama, lưng thun. Vải Kate theo 
màu sắc của áo. 

8 Quần áo 
người bệnh 
(Trẻ em, cụ 
thể: Từ > 36 – 
< 72 tháng). 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo kiểu pyjama, tay ngắn, cổ tròn, cài cúc 
giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, 
in logo bệnh viện ở ngực trái. Áo may vải Kate nền 
trắng in sọc đỏ. 

 Quần kiểu pyjama, lưng thun. Vải Kate theo 
màu sắc của áo. 

20 bộ 

9 Quần áo 
người bệnh 
(Trẻ em, cụ 
thể: Từ > 6 
tuổi - < 13 
tuổi). 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo kiểu pyjama, tay ngắn, cổ tròn, cài cúc 
giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, 
in logo bệnh viện ở ngực trái. Áo may vải Kate nền 
trắng in sọc đỏ. 

 Quần kiểu pyjama, lưng thun. Vải Kate theo 
màu sắc của áo. 

150 bộ 

10 Quần áo 
người bệnh 
(Trẻ em, cụ 
thể: Từ > 13 
tuổi – < 15 
tuổi). 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo kiểu pyjama, tay ngắn, cổ tròn, cài cúc 
giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, 
in logo bệnh viện ở ngực trái. Áo may vải Kate nền 
trắng in sọc đỏ. 

 Quần kiểu pyjama, lưng thun. Vải kate theo 
màu sắc của áo. 

10 bộ 

11 Áo choàng 
người bệnh 
nặng. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Áo ngắn tay, cổ tròn, chiều 
dài áo quá gối 5 đến 10 cm, cột dây phía sau. Vải 
Kate nền trắng in sọc xanh lam. 

20 cái 

12 Áo choàng 
bệnh nhân 
chụp MRI. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Áo ngắn tay, chiều dài quá 
gối 5-10cm, buộc dây phía sau. Vải Kate màu xanh 
cổ vịt. 

04 cái 

13 Áo choàng 
bệnh nhân 
chụp XQ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Áo ngắn tay, chiều dài quá 
gối 5-10cm, buộc dây phía sau. Vải Kate màu xanh. 

10 cái 

14 Áo choàng 
bình oxy. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh dương. 

35 cái 



7 
 

STT Tên tài sản Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Số 
lượng 

— Kích thước: (1,4 x 0,8)m. 
15 Săng 2 lớp. — Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 

— Chất liệu: Vải Kate màu trắng. 
— Kích thước: (20 x 30)cm. 

150 cái 

16 Săng 2 lớp. — Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu trắng. 
— Kích thước: (50 x 50)cm. 

80 cái 

17 Săng 2 lớp có 
lổ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu trắng. 
— Kích thước: (50 x 50)cm. 

80 cái 

18 Săng 2 lớp. — Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu trắng. 
— Kích thước: (40 x 60)cm. 

20 cái 

19 Áo choàng 
máy hút đàm 
nhớt. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (0,5 x 0,5 x 1)m. 

05 cái 

20 Áo choàng 
đèn tiểu phẫu. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (30 x 30 x 50)cm. 

02 cái 

21 Áo choàng 
máy đo điện 
tim. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước : (40 x 30 x 20)cm. 

06 cái 

22 Áo choàng 
đèn sưởi hồng 
ngoại 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (0,5 x 0,5 x 1)m. 

10 cái 

23 Áo choàng 
máy NCPAP. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (1 x 0,6 x 1,2)m. 

06 cái 

24 Áo choàng 
máy 
Mornitor. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (70 x 50 x 40)cm. 

02 cái 

25 Áo choàng 
máy sốc điện. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (0,7 x 0,6 x 1,4)m. 

02 cái 

26 Áo choàng 
máy siêu âm. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (0,6 x 0,7 x 1,4)m. 

02 cái 

27 Áo choàng 
băng ca nằm. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (1,9 x 0,8)m. (Có dây thun bao). 

30 cái 
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28 Vải đắp/phủ 
cho người 
bệnh. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (1,6 x 2,6)m. 

10 cái 

29 Dây cố định 
tứ chi bệnh 
nhân (Cấp 
cứu). 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu xanh. 
— Kích thước: (150 x 3)cm. 

15 cái 

30 Quần, áo phẫu 
thuật viên 
nam. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, phía trước 
có 2 túi, chiều dài áo ngang mông. Vải Kate ford màu 
xanh cổ vịt. 

 Quần kéo dây rút cùng màu sắc của áo. 

50 bộ 

31 Quần, áo phẫu 
thuật viên nữ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Quy cách và chất liệu: 

 Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, phía trước 
có 2 túi, chiều dài áo ngang mông. Vải Kate ford màu 
xanh cổ vịt. 

 Quần kéo dây rút cùng màu sắc của áo. 

50 bộ 

32 Áo choàng 
phẫu thuật 
viên. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Quy cách và chất liệu: Áo dành riêng cho phẫu 
thuật, dài tay, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 
6cm, buộc dây phía sau. Vải Kate ford màu xanh cổ 
vịt. 

100 cái 

33 Khẩu trang 
phẫu thuật 
viên. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Chất liệu: Vải Kate ford màu xanh cổ vịt. 

100 cái 

34 Mũ phẫu thuật 
viên. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
- Chất liệu: Vải Kate ford màu xanh cổ vịt. 

100 cái 

35 Săn 2 lớp, có 
lổ. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu trắng. 
— Kích thước: (50 x 50)cm. 

30 cái 

36 Săng trải phẫu 
trường 2 lớp. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi màu trắng. 
— Kích thước: (50 x 50)cm. 

100 cái 

37 Săng trải bàn 
Mayo 2 lớp. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi màu trắng. 
— Kích thước: (55 x 80)cm. 

50 cái 

38 Túi trải bàn 
Mayo 2 lớp. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi màu trắng. 
— Kích thước: (55 x 80)cm. 

30 cái 
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39 Túi đựng 
dụng cụ 1 lớp. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi màu trắng. 
— Kích thước: (40 x 50)cm. 

30 cái 

40 Săng gói đồ 
vải 2 lớp. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi màu trắng. 
— Kích thước: (1,2 x 1,2)m. 

30 cái 

41 Khăn lau tay 
phẫu thuật 
viên 2 lớp. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Kate màu trắng. 
— Kích thước: (30 x 30)cm. 

100 cái 

42 Tấm đắp 
người bệnh. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi màu xanh dương. 
— Kích thước: (1,0 x 1,6)m. 

20 cái 

43 Drap giường 
lớn. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi  màu xanh dương. 
— Kích thước: (1,5 x 2,6)m. 

30 cái 

44 Drap giường 
lớn. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi màu trắng. 
— Kích thước: (1,5 x 2,6)m. 

30 cái 

45 Túi đựng đồ 
vải 1 lớp. 

— Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 100%. 
— Chất liệu: Vải Phoxi màu trắng. 
— Kích thước : (20 x 20)cm. 

60 cái 

 


